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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 15  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) 

Khoanh vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng. 

Câu 1: (1.5đ)  

Những từ nào là từ ghép phân loại? 

   A. cỏ cây                                B. áo len                                   C. tranh cãi 

   D. ăn vụng                             E. đồi núi                                  G. núi lửa 

Câu 2 ( 1đ) Giá trị của biểu thức 183 – 48 + 180 : 15 là: 

   A.21                     B. 147                  C. 133                          D. 157 

Câu 3( 1.5đ): cho phép chia 24 800 : 80 = ? kết quả phép tính là: 

   A. 30               B. 310                  C. 3000                   D.30 000 

II. Phần tự luận: ( 6 điểm ) 

Câu 1( 1.5đ): Cho các từ: nhà, bay, cụ già, đạo đức, múa, toả, treo, nghĩ, cây xoan, 

bãi 
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  Xếp các từ trên thành hai nhóm từ: 

Danh từ Động từ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

Câu 2( 1.5đ) : 

Điền tiếng bắt đầu bằng l hoăch n để điền vào từng chỗ trống phù hợp : 

   a)……….tưởng                       b). …….trí                                c). ……….nịnh 

   d). ……..lối                             e). …….đãng                            g). ……….vội 

Câu 3:( 3 đ) : Một hình vuông có chu vi là 60 m. Tính diện tích của hình vuông 

đó. 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần trắc nghiệm: 

  Câu 1: B, D, G 
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  Câu 2: B 

  Câu 3: B 

 

II. Phần tự luận:  

Câu 1: 

Danh từ Động từ 

 

nhà, cụ già, đạo đức, bãi 

 

bay, múa toả, treo, nghĩ 

Câu 2: 

Điền tiếng bắt đầu bằng l hoăc n để điền vào từng chỗ trống phù hợp 

a)…lí…….tưởng                       b). …lí….trí                                           

c).…xu…….nịnh                      d). lạc……..lối                              

e). lơ…….đãng                          g). …nóng…….vội 

Câu 3: 

Bài giải: 

                                       Cạnh của hình vuông đó là: 

60 : 4 = 15 ( m ) 

Diện tích của hình vuông đó Là: 

 15 x 15 = 225 ( m2
 ) 

                  Đáp số: 225 m2
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HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 

 

TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 16  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) 

Khoanh vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng. 

Câu 1(1.5đ)  

Những từ nào là từ ghép tổng hợp? 

   A. xe máy                                B. đường xá                                 C. cây na 

   D. xe cộ                                   E. đường sắt                                G. cây cối 

Câu 2 ( 1đ)     15 giây + 20 giây = 
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   A. 25                            B. 35                               C. 45                              D. 15 

Câu 3( 1.5đ): cho phép nhân: 700 x 3896 = ? kết quả phép tính là: 

   A. 272 720                B. 2 727 200                   C. 27 720                D. 2 723 200 

 

II. Phần tự luận: ( 6 điểm ) 

Câu 1: Giá tiền một chiếc xe đạp là 325 000 đồng, giá tiền một chiếc cặp học sinh 

là 45 500 đồng. Hỏi một người mua 2 chiếc xe đạp và 3 chiếc cặp thì hết bao nhiêu 

tiền? 

 

 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… Câu 2 : Viết một 

đoạn văn ( 3-4 câu ) miêu tả đồ vật mà em yêu thích. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) 

Câu 1:D,B,G 

Câu 2:B 

Câu 3:B 

II. Phần tự luận: ( 6 điểm ) 

Câu 1(3 điểm): 

Bài giải 

Mua hai chiếc xe đạp hết số tiền là: 

325 000 x 2 = 650 000 ( đồng) 

Mua 3 chiếc cặp sách hết số tiền là: 

                                        45 500 x 3 = 136 500(đồng) 

                                    Mua cả xe và cặp hết số tiền là: 

            650 000 + 136 500 = 786 000 (đồng) 

                                                   đáp số: 786 000 (đồng) 

 

Câu 2 (3 điểm):  
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 Viết được đoạn văn tả một đồ vật theo đúng yêu cầu của đề, bài viết trình bày rõ 

ràng, sạch sẽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 17 - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 
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Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) 

Khoanh vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng. 

Câu 1(1.5đ)  

Cho phép nhân: 510 542 x 3 = ?  . Kết quả của phép tính là: 

   A. 1 531 662           B. 1 531 626            C. 1 351 626           D. 1 531  

Câu 2 ( 1.5đ) : Những từ nào viết sai chính tả? 

   A. suất sứ                   B. xấu xí                                C. xinh sự 

   D. sâu xa                    E. xinh xắn                            G. xấp sỉ 

Câu 3 ( 1đ) : Đọc mở bài sau và cho biết đó là cách mở bài nào? 

      Vào đời vua Trần Nhân Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai tên 

là Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi. 

A. Mở bài trực tiếp                                   B. Mở bài gián tiếp 

 

II. Phần tự luận: ( 6 điểm ) 

Câu 1( 2đ):   Hoàn thành các bài tập sau: 

   2 giờ 20 phút = ………….phút                      1   thế kỉ = . . . . . .năm 

                                                                          10 

   1 năm thường = ……..ngày                            2 phút  = …………giây 

  

Câu 2( 4đ):Hãy viết một đoạn văn (5- 6 câu) tả đặc điểm bên trong chiếc cặp của 

em theo những gợi ý sau: 
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      Chiếc cặp có mấy ngăn? Vách ngăn được làm bằng gì? Trông như thế nào? Em 

đựng gì ở mỗi ngăn? 

………………………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………............... 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: B 

Câu 2: A; C; G 

Câu 3: G 

 

II. Phần tự luận:  

Câu 1 : 

  2 giờ 20 phút = 140 phút                                 1   thế kỉ = 10 năm 

                                                                          10 

   1 năm thường = 365 ngày                              2 phút  = 120 giây 
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         Câu 2.: Viết được đoạn văn theo yêu cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 

 

 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 18  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) 

Khoanh vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng. 

Câu 1(1.5đ):  Những từ ngữ nào nói về một người có ý chí? 

 A. quyết chí                         C. vững chí                            E. nhụt chí 

 B. nản chí                            D. bền chí                               G. chí lớ 

Câu 2 ( 1đ) :  1 tấn 15 kg = ? kg 

  A. 115 kg                  B. 1015 kg                         C. 10015 kg 

Câu 3(1.5đ):  Trong các câu sau, câu nào là câu hỏi? 

  A. Anh hỏi cô bé sao lại khóc? 

  B. Anh hỏi cô bé: “ Sao cháu lại khóc?” 

  C. Anh nói với cô bé: “ Cháu khóc đi” 
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II. Phần tự luận: ( 6 điểm ) 

Câu 1( 2đ):  Đặt tính rồi tính: 

a) 45587 + 21706              c) 746215 - 41 102 
b) 235 x 108                       d) 2520 : 12 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

Câu 2( 2đ):  Đặt câu: 

a) Có động từ chỉ hoạt động: 
 ............................................................................................................................  

  b)  Có động từ chỉ trạng thái: 

 ............................................................................................................................ . .  

Câu 3 ( 2đ):  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530 mét.Chiều rộng kém 

chiều dài 47 mét. Tính diện tích thửa ruộng đó? 

Bài giải 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................   

HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: A; C; D 

Câu 2: B 

Câu 3: A 
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II. Phần tự luận:  

Câu 1 : 

a) 67293             
b) 25380 
c) 742113 
d) 210 

Câu 2 : Đặt mỗi câu đúng cho 1 điểm. 

 Câu 3 :                                   

Bài giải 

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: 

530 : 2 = 265 ( m ) 

Chiều rộng thửa ruộng là: 

( 265 - 47 ) : 2 = 109 ( m ) 

Chiều dài thửa ruộng là: 

265 - 109 = 156 ( m ) 

Diện tích thửa ruộng là: 

156 x 109 = 17 004 ( m2
  ) 

Đáp số: 17 004 ( m2
  ) 
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HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 19  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

 

I/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đăt trước câu trả lời đúng: 

    Câu 1. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 6 km2 = ……………m 2 là: 

 A. 6000  B. 60 000  C. 600 000  D. 6 000 000 

     Câu 2: Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9? 

a/ 126  b/ 855  c/ 940  d/ 120 

     Câu 3: Chủ ngữ trong câu “ Trong rừng, chim chóc hót ríu rít.’’ là: 

A. trong rừng B. hót ríu rít  C. Chim D. chim chóc 

     Câu 4: Từ nào chứa tiếng “tài” có nghĩa là “ có khả năng cao hơn người bình 

thường”? 
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A. tài sản  B. tài lộc  C. tài hoa  D. tài trợ 

 II/ Phần tự luận: 

      Câu 1: Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 

7cm. Tính diện tích của mảnh bìa đó. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

     Câu 2: Đặt 3 câu kể  Ai làm gì? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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Hướng dẫn chấm 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: ( 1 điểm): D  

Câu 2:( 1 điểm): D 

Câu 3: (1 điểm):Khoanh vào D   

Câu 4: (1 điểm): Khoanh vào C. 

II/ Phần tự luận: 

Câu 1: ( 3 điểm). 

Câu 2: 3 điểm: Đặt đúng 1 câu : 1 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 20  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

  

I/ Phần trắc nghiệm:  
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Câu 1: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

 

 

 

Đã tô màu vào ...... hình vuông. 

 

Câu 2: Khoanh vào những phân số bằng 
5

2
? 

A. 
5

3
  B.

10

4
  C. 

25

4
 

Câu 3: Chủ ngữ trong câu “ Trên boong tàu, các chiến sĩ quây quần ca hát.” là: 

A. trên boong tàu  B. ca hát C. các chiến sĩ D. quây quần 

Câu 4: Từ nào chỉ hoạt động có lợi cho sức khỏe? 

A. săn chắc B. dẻo dai  C. ăn uống điều độ  D. hút thuốc. 

 II/ Phần tự luận: 

Câu 1: Chia đều 9 lít nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước 

mắm? 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 2: Viết đoạn văn từ 5-7 câu giới thiệu về địa phương em. 
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……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Hướng dẫn chấm 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: ( 1 điểm): ½. 

Câu 2:( 1 điểm): B 

Câu 3: (1 điểm): Khoanh vào C 

Câu 4: (1 điểm): Khoanh vào C. 

II/ Phần tự luận: 

Câu 1: ( 3 điểm). 

Câu 2: 3 điểm: Đặt đúng 1 câu : 1 điểm 
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       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 21  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

  

I/ Phần trắc nghiệm:  

Câu 1: Trong các phân số 
9

3
,
10

3
,
33

11
, 

9

6
, phân số tối giản là: 

A. 
9

3
  B. 

10

3
  C. 

33

11
  D. 

9

6
 

Câu 2: Khoanh vào những phân số bằng 
5

2
? 

A. 
5

3
  B.

10

4
  C. 

25

4
 

Câu 3: Câu nào là câu kể Ai thế nào? 

A. Trong rừng, chim chóc hót ríu rít. 

B. Cô giáo em rất hiền. 

C. Trường em là trường Tiểu học Xuân Hương 1. 

Câu 4: Gạch dưới vị ngữ của câu sau: “Thân cây rất sần sùi và cứng.” 

 II/ Phần tự luận: 

Câu 1: Quy dồng mẫu số các phân số: 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

a/ 
4

3
và

5

3
 

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….b/ 

9

3
và 

7

5
 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………. 

Câu 2: Thêm vị ngữ vào chỗ chấm để tạo thành câu kể Ai thế nào? 

A. Cảnh vật ............................................................................................................. 

B. Bông hoa này ..................................................................................................... 

C. Mẹ em ................................................................................................................ 

 

 

 

Hướng dẫn chấm 

 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: ( 1 điểm): B  

Câu 2:( 1 điểm): B 


